	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 11A1_TLH
	GVCN: Bùi Thị Thủy Tiên

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	LýCĐ - Cô Vương
	Văn - Cô H. Dung
	Anh Văn - Cô Tâm
	LýCĐ - Cô Vương
	

	ToánCĐ - Cô Là
	ToánCĐ - Cô Là
	Hóa CĐ - Cô Tiên
	Hóa CĐ - Cô Tiên
	Tin - Thầy Tùng Tin
	

	Sinh - Cô Kim Hòa
	ToánCĐ - Cô Là
	Anh Văn - Cô Tâm
	Sinh - Cô Kim Hòa
	Sử - Cô Đỗ Hiền
	

	LýCĐ - Cô Vương
	Tin - Thầy Tùng Tin
	ToánCĐ - Cô Là
	Văn - Cô H. Dung
	Hóa CĐ - Cô Tiên
	

	Anh Văn - Cô Tâm
	
	
	
	Văn - Cô H. Dung
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	TD - Thầy Lê Quang
	
	
	

	
	
	GDĐP - Cô Đỗ Hiền
	
	HĐTNg
	

	GDQP - Thầy Hướng
	
	
	
	HĐTNg_SHL
	

	TD - Thầy Lê Quang
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 11A2_TLH
	GVCN: Nguyễn Thị Hiền

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	Sử - Cô Đỗ Hiền
	Sinh - Cô N.Thương
	ToánCĐ - Thầy D Thảo
	Anh Văn - Cô H.Trang
	

	LýCĐ - Cô Hiền- Lý
	Văn - Thầy Hùng
	Tin - Cô Xuân Mai
	ToánCĐ - Thầy D Thảo
	Văn - Thầy Hùng
	

	ToánCĐ - Thầy D Thảo
	Hóa CĐ - Thầy Trường
	Hóa CĐ - Thầy Trường
	Anh Văn - Cô H.Trang
	Hóa CĐ - Thầy Trường
	

	Sinh - Cô N.Thương
	Anh Văn - Cô H.Trang
	ToánCĐ - Thầy D Thảo
	LýCĐ - Cô Hiền- Lý
	Tin - Cô Xuân Mai
	

	Văn - Thầy Hùng
	
	
	
	LýCĐ - Cô Hiền- Lý
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	TD - Thầy Lê Quang
	
	
	
	HĐTNg
	

	GDĐP - Cô Đỗ Hiền
	
	TD - Thầy Lê Quang
	
	HĐTNg_SHL
	

	
	
	GDQP - Thầy Đoàn
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 11A3_TLH
	GVCN: Đặng Thị Tâm

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	Sinh - Cô N.Thương
	Anh Văn - Cô Tâm
	LýCĐ - Cô Hiền- Lý
	Văn - Thầy Hùng
	

	Hóa CĐ - Thầy Trường
	Hóa CĐ - Thầy Trường
	Sinh - Cô N.Thương
	Văn - Thầy Hùng
	Hóa CĐ - Thầy Trường
	

	Anh Văn - Cô Tâm
	Tin - Cô Xuân Mai
	Sử - Cô Đỗ Hiền
	Anh Văn - Cô Tâm
	LýCĐ - Cô Hiền- Lý
	

	LýCĐ - Cô Hiền- Lý
	Văn - Thầy Hùng
	ToánCĐ - Thầy Tiến
	Tin - Cô Xuân Mai
	ToánCĐ - Thầy Tiến
	

	ToánCĐ - Thầy Tiến
	
	
	
	ToánCĐ - Thầy Tiến
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	GDQP - Thầy Hướng
	
	
	

	TD - Thầy Hướng
	
	TD - Thầy Hướng
	
	HĐTNg
	

	
	
	
	
	HĐTNg_SHL
	

	GDĐP - Cô Đỗ Hiền
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 11A4_THSinh
	GVCN: Trần Thị Việt Hằng

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	Văn - Thầy Hùng
	SinhCĐ - Cô Kim Hòa
	Anh Văn - Cô Hồng
	ToánCĐ - Cô Việt Hằng
	

	Sử - Cô Đỗ Hiền
	Lý - Thầy Dũng
	ToánCĐ - Cô Việt Hằng
	Tin - Cô Xuân Mai
	Lý - Thầy Dũng
	

	ToánCĐ - Cô Việt Hằng
	Anh Văn - Cô Hồng
	Hóa CĐ - Cô Thu Thủy
	Văn - Thầy Hùng
	Văn - Thầy Hùng
	

	ToánCĐ - Cô Việt Hằng
	Hóa CĐ - Cô Thu Thủy
	Tin - Cô Xuân Mai
	SinhCĐ - Cô Kim Hòa
	Anh Văn - Cô Hồng
	

	SinhCĐ - Cô Kim Hòa
	
	
	
	Hóa CĐ - Cô Thu Thủy
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	GDĐP - Cô Đỗ Hiền
	
	
	
	HĐTNg
	

	
	
	GDQP - Thầy Hướng
	
	HĐTNg_SHL
	

	TD - Thầy Hướng
	
	TD - Thầy Hướng
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 11A5_THSinh
	GVCN: Trần Duy Thảo

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	SinhCĐ - Cô M. Hiếu
	Tin - Cô Xuân Mai
	Văn - Thầy Hùng
	SinhCĐ - Cô M. Hiếu
	

	Lý - Thầy Dũng
	Tin - Cô Xuân Mai
	Lý - Thầy Dũng
	Hóa CĐ - Cô Thúy
	Hóa CĐ - Cô Thúy
	

	Văn - Thầy Hùng
	Anh Văn - Cô Nhung
	ToánCĐ - Thầy D Thảo
	ToánCĐ - Thầy D Thảo
	ToánCĐ - Thầy D Thảo
	

	Anh Văn - Cô Nhung
	Sử - Cô Đỗ Hiền
	Hóa CĐ - Cô Thúy
	Anh Văn - Cô Nhung
	ToánCĐ - Thầy D Thảo
	

	SinhCĐ - Cô M. Hiếu
	
	
	
	Văn - Thầy Hùng
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	TD - Thầy Hướng
	
	GDQP - Thầy Hướng
	
	

	
	
	
	TD - Thầy Hướng
	HĐTNg
	

	
	
	GDĐP - Cô Đỗ Hiền
	
	HĐTNg_SHL
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 11A6_TLTin
	GVCN: Lê Đại Nghĩa

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	ToánCĐ - Thầy P. Quang
	Tin CĐ - Thầy Tùng Tin
	Hóa - Cô Thúy
	Tin CĐ - Thầy Tùng Tin
	

	Anh Văn - Cô Hồng
	ToánCĐ - Thầy P. Quang
	Anh Văn - Cô Hồng
	Sử - Cô Thiện
	LýCĐ - Thầy Nam
	

	Văn - Cô Hoài An
	Tin CĐ - Thầy Tùng Tin
	ToánCĐ - Thầy P. Quang
	Sinh - Cô N.Thương
	Hóa - Cô Thúy
	

	ToánCĐ - Thầy P. Quang
	LýCĐ - Thầy Nam
	LýCĐ - Thầy Nam
	Anh Văn - Cô Hồng
	Văn - Cô Hoài An
	

	Sinh - Cô N.Thương
	
	
	
	Văn - Cô Hoài An
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	TD - Thầy Nghĩa
	
	
	

	
	
	
	
	HĐTNg
	

	TD - Thầy Nghĩa
	GDĐP - Cô Bình
	
	
	HĐTNg_SHL
	

	
	GDQP - Thầy Hướng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 11A7_TLTin
	GVCN: Huỳnh Thị Tuyết Nhung

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	Tin CĐ - Thầy Tùng Tin
	Văn - Cô M. Phương
	Hóa - Cô Tiên
	Hóa - Cô Tiên
	

	Văn - Cô M. Phương
	Anh Văn - Cô Nhung
	Văn - Cô M. Phương
	ToánCĐ - Cô Hải
	LýCĐ - Thầy Tú
	

	LýCĐ - Thầy Tú
	Sử - Cô Thiện
	ToánCĐ - Cô Hải
	Anh Văn - Cô Nhung
	Sinh - Cô M. Hiếu
	

	Tin CĐ - Thầy Tùng Tin
	LýCĐ - Thầy Tú
	ToánCĐ - Cô Hải
	Sinh - Cô M. Hiếu
	ToánCĐ - Cô Hải
	

	Anh Văn - Cô Nhung
	
	
	
	Tin CĐ - Thầy Tùng Tin
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	TD - Thầy Nghĩa
	
	

	
	
	
	
	HĐTNg
	

	
	GDQP - Thầy Hướng
	
	
	HĐTNg_SHL
	

	TD - Thầy Nghĩa
	GDĐP - Cô Bình
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 11A8_VSĐ
	GVCN: Nguyễn Văn Tú

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	Toán - Cô Hải
	Toán - Cô Hải
	ĐịaCĐ - Cô Bình
	SửCĐ - Cô Thiện
	

	CNgheTK - Thầy Tuấn
	ĐịaCĐ - Cô Bình
	Văn CĐ - Cô H. Dung
	CNgheTK - Thầy Tuấn
	Văn CĐ - Cô H. Dung
	

	SửCĐ - Cô Thiện
	GDKTPL - Cô N. Hằng
	Anh Văn - Cô Hồng
	Văn CĐ - Cô H. Dung
	Văn CĐ - Cô H. Dung
	

	Anh Văn - Cô Hồng
	Anh Văn - Cô Hồng
	GDKTPL - Cô N. Hằng
	Toán - Cô Hải
	Lý - Thầy Tú
	

	Lý - Thầy Tú
	
	
	
	ĐịaCĐ - Cô Bình
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GDĐP - Cô Bình
	
	
	
	

	TD - Thầy Nghĩa
	GDQP - Thầy Đoàn
	TD - Thầy Nghĩa
	
	HĐTNg
	

	
	
	
	
	HĐTNg_SHL
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 11A9_VSG
	GVCN: Hoàng Phước Quang

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	Văn CĐ - Cô Hoài An
	Văn CĐ - Cô Hoài An
	Toán - Thầy P. Quang
	Địa - Cô Bình
	

	Văn CĐ - Cô Hoài An
	Văn CĐ - Cô Hoài An
	Anh Văn - Cô H.Trang
	Địa - Cô Bình
	GDKTPL CĐ - Cô N. Hằng
	

	Toán - Thầy P. Quang
	Anh Văn - Cô H.Trang
	GDKTPL CĐ - Cô N. Hằng
	Sinh - Cô M. Hiếu
	Anh Văn - Cô H.Trang
	

	GDKTPL CĐ - Cô N. Hằng
	CNgheTT - Cô N.Thương
	Toán - Thầy P. Quang
	CNgheTT - Cô N.Thương
	Sinh - Cô M. Hiếu
	

	SửCĐ - Cô Thiện
	
	
	
	SửCĐ - Cô Thiện
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	GDQP - Thầy Đoàn
	
	

	
	GDĐP - Cô Bình
	
	TD - Thầy Nghĩa
	HĐTNg
	

	
	
	TD - Thầy Nghĩa
	
	HĐTNg_SHL
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 12A1_TLH
	GVCN: Nguyễn Thị Thúy

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	Sinh - Cô Huyền
	Sử - Cô Đỗ Hiền
	LýCĐ - Cô Vương
	Hóa CĐ - Cô Thúy
	

	Hóa CĐ - Cô Thúy
	Tin - Thầy Tư
	Hóa CĐ - Cô Thúy
	ToánCĐ - Thầy Tiến
	Sử - Cô Đỗ Hiền
	

	Anh Văn - Cô Loan
	Tin - Thầy Tư
	ToánCĐ - Thầy Tiến
	ToánCĐ - Thầy Tiến
	LýCĐ - Cô Vương
	

	ToánCĐ - Thầy Tiến
	Anh Văn - Cô Loan
	Văn - Thầy Hân
	Văn - Thầy Hân
	Sinh - Cô Huyền
	

	LýCĐ - Cô Vương
	
	Anh Văn - Cô Loan
	
	Văn - Thầy Hân
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GDQP - Thầy Tường
	
	TD - Thầy Bàng
	
	

	
	TD - Thầy Bàng
	
	
	HĐTNg
	

	GDĐP - Cô Thiện
	
	
	
	HĐTNg_SHL
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 12A2_TLH
	GVCN: Lê Thị Thu Hiền

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	Văn - Thầy Hân
	Anh Văn - Cô Lê Hiền
	ToánCĐ - Thầy H.Tùng
	Anh Văn - Cô Lê Hiền
	

	LýCĐ - Cô Uyên
	Sinh - Cô M. Hiếu
	Tin - Thầy Hồ Quang
	Hóa CĐ - Cô Huyên
	Anh Văn - Cô Lê Hiền
	

	Văn - Thầy Hân
	Sử - Cô Đỗ Hiền
	LýCĐ - Cô Uyên
	Tin - Thầy Hồ Quang
	Hóa CĐ - Cô Huyên
	

	Sinh - Cô M. Hiếu
	Hóa CĐ - Cô Huyên
	Sử - Cô Đỗ Hiền
	LýCĐ - Cô Uyên
	ToánCĐ - Thầy H.Tùng
	

	ToánCĐ - Thầy H.Tùng
	
	Văn - Thầy Hân
	
	ToánCĐ - Thầy H.Tùng
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	TD - Thầy Bàng
	GDĐP - Cô Thiện
	TD - Thầy Bàng
	
	HĐTNg
	

	
	GDQP - Thầy Tường
	
	
	HĐTNg_SHL
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 12A3_TLTin
	GVCN: Lê Thị Kim Phương

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	ToánCĐ - Cô K.Phương
	Hóa - Cô Tiên
	ToánCĐ - Cô K.Phương
	Sử - Cô Đỗ Hiền
	

	ToánCĐ - Cô K.Phương
	ToánCĐ - Cô K.Phương
	Sử - Cô Đỗ Hiền
	Tin CĐ - Thầy Tư
	LýCĐ - Cô Hiền- Lý
	

	Tin CĐ - Thầy Tư
	Sinh - Cô Trang-SH
	Văn - Cô Hoài An
	LýCĐ - Cô Hiền- Lý
	Văn - Cô Hoài An
	

	Tin CĐ - Thầy Tư
	Anh Văn - Cô Nhung
	Văn - Cô Hoài An
	Hóa - Cô Tiên
	Anh Văn - Cô Nhung
	

	LýCĐ - Cô Hiền- Lý
	
	Sinh - Cô Trang-SH
	
	Anh Văn - Cô Nhung
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TD - Thầy Bàng
	HĐTNg
	

	GDQP - Thầy Tường
	
	
	
	HĐTNg_SHL
	

	TD - Thầy Bàng
	GDĐP - Cô Thiện
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 12A4_TLTin
	GVCN: Nguyễn Thị Minh Hiếu

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	Anh Văn - Cô Hồng
	Anh Văn - Cô Hồng
	ToánCĐ - Cô Hải
	LýCĐ - Thầy Dũng
	

	Sinh - Cô M. Hiếu
	ToánCĐ - Cô Hải
	Văn - Cô Hoài An
	Anh Văn - Cô Hồng
	Sinh - Cô M. Hiếu
	

	Sử - Cô Đỗ Hiền
	LýCĐ - Thầy Dũng
	Hóa - Cô Tiên
	Tin CĐ - Thầy Tư
	Hóa - Cô Tiên
	

	Văn - Cô Hoài An
	Tin CĐ - Thầy Tư
	LýCĐ - Thầy Dũng
	Tin CĐ - Thầy Tư
	Sử - Cô Đỗ Hiền
	

	Văn - Cô Hoài An
	
	ToánCĐ - Cô Hải
	
	ToánCĐ - Cô Hải
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	GDĐP - Cô T. Thương
	GDQP - Thầy Tường
	
	HĐTNg
	

	TD - Thầy Bàng
	
	TD - Thầy Bàng
	
	HĐTNg_SHL
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 12A5_THSinh
	GVCN: Hoàng Thị Huyên

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	Sử - Cô P. Trang
	Tin - Thầy Hồ Quang
	Lý - Cô Uyên
	Văn - Cô Hoài An
	

	Sử - Cô P. Trang
	Hóa CĐ - Cô Huyên
	SinhCĐ - Cô Kim Hòa
	SinhCĐ - Cô Kim Hòa
	SinhCĐ - Cô Kim Hòa
	

	Anh Văn - Cô Hồng
	Văn - Cô Hoài An
	ToánCĐ - Cô Việt Hằng
	Anh Văn - Cô Hồng
	ToánCĐ - Cô Việt Hằng
	

	Hóa CĐ - Cô Huyên
	Văn - Cô Hoài An
	ToánCĐ - Cô Việt Hằng
	Tin - Thầy Hồ Quang
	Hóa CĐ - Cô Huyên
	

	ToánCĐ - Cô Việt Hằng
	
	Lý - Cô Uyên
	
	Anh Văn - Cô Hồng
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	GDQP - Thầy Ân
	
	TD - Thầy Trung
	
	HĐTNg
	

	TD - Thầy Trung
	GDĐP - Cô P. Trang
	
	
	HĐTNg_SHL
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 12A6_THSinh
	GVCN: Trần Văn Dũng

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	Văn - Cô H' Buôl
	Anh Văn - Cô Thuần
	Hóa CĐ - Cô Phụ
	SinhCĐ - Cô Huyền
	

	ToánCĐ - Thầy Nhật
	Sử - Cô P. Trang
	Văn - Cô H' Buôl
	SinhCĐ - Cô Huyền
	Hóa CĐ - Cô Phụ
	

	ToánCĐ - Thầy Nhật
	SinhCĐ - Cô Huyền
	Tin - Thầy Hồ Quang
	Sử - Cô P. Trang
	Lý - Thầy Dũng
	

	Hóa CĐ - Cô Phụ
	Lý - Thầy Dũng
	Tin - Thầy Hồ Quang
	Anh Văn - Cô Thuần
	Văn - Cô H' Buôl
	

	Anh Văn - Cô Thuần
	
	ToánCĐ - Thầy Nhật
	
	ToánCĐ - Thầy Nhật
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	GDĐP - Cô P. Trang
	GDQP - Thầy Ân
	
	HĐTNg
	

	
	
	TD - Thầy Trung
	
	HĐTNg_SHL
	

	TD - Thầy Trung
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 12A7_VSĐ
	GVCN: Vũ Thị Tú Uyên

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	ĐịaCĐ - Thầy Sơn
	Lý - Cô Uyên
	SửCĐ - Cô Thiện
	ĐịaCĐ - Thầy Sơn
	

	Văn CĐ - Cô Lê Vân
	SửCĐ - Cô Thiện
	GDKTPL - Cô N. Hằng
	GDKTPL - Cô N. Hằng
	SửCĐ - Cô Thiện
	

	Toán - Cô Ba
	Toán - Cô Ba
	CNgheTK - Thầy Tuấn
	Lý - Cô Uyên
	Anh Văn - Cô N. Chi
	

	Anh Văn - Cô N. Chi
	Toán - Cô Ba
	Văn CĐ - Cô Lê Vân
	CNgheTK - Thầy Tuấn
	Anh Văn - Cô N. Chi
	

	ĐịaCĐ - Thầy Sơn
	
	Văn CĐ - Cô Lê Vân
	
	Văn CĐ - Cô Lê Vân
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	GDĐP - Cô Thiện
	GDQP - Thầy Ân
	
	TD - Thầy Trung
	HĐTNg
	

	
	TD - Thầy Trung
	
	
	HĐTNg_SHL
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 12A8_VSĐ
	GVCN: Phan Thị Vương

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	SửCĐ - Cô Thiện
	Toán - Thầy P. Quang
	GDKTPL - Cô N. Hằng
	GDKTPL - Cô N. Hằng
	

	ĐịaCĐ - Thầy P. Cường
	Lý - Cô Vương
	CNgheTK - Thầy Tuấn
	Anh Văn - Cô Nhung
	Văn CĐ - Thầy Quyền
	

	Anh Văn - Cô Nhung
	Toán - Thầy P. Quang
	Văn CĐ - Thầy Quyền
	Lý - Cô Vương
	Anh Văn - Cô Nhung
	

	SửCĐ - Cô Thiện
	CNgheTK - Thầy Tuấn
	Văn CĐ - Thầy Quyền
	Văn CĐ - Thầy Quyền
	SửCĐ - Cô Thiện
	

	Toán - Thầy P. Quang
	
	ĐịaCĐ - Thầy P. Cường
	
	ĐịaCĐ - Thầy P. Cường
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	TD - Thầy Trung
	
	

	
	TD - Thầy Trung
	
	
	HĐTNg
	

	
	GDĐP - Cô Thiện
	
	
	HĐTNg_SHL
	

	GDQP - Thầy Ân
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 12A9_VSG
	GVCN: Lê Thị Kim Hòa

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	Địa - Cô Bình
	SửCĐ - Cô T. Thương
	Sinh - Cô Kim Hòa
	SửCĐ - Cô T. Thương
	

	Anh Văn - Cô Tâm
	CNgheTT - Cô N.Thương
	Anh Văn - Cô Tâm
	Toán - Thầy Sang
	Địa - Cô Bình
	

	SửCĐ - Cô T. Thương
	GDKTPL CĐ - Cô Yên
	GDKTPL CĐ - Cô Yên
	Văn CĐ - Cô H' Buôl
	GDKTPL CĐ - Cô Yên
	

	Toán - Thầy Sang
	Văn CĐ - Cô H' Buôl
	CNgheTT - Cô N.Thương
	Anh Văn - Cô Tâm
	Sinh - Cô Kim Hòa
	

	Toán - Thầy Sang
	
	Văn CĐ - Cô H' Buôl
	
	Văn CĐ - Cô H' Buôl
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	TD - Thầy Trung
	
	
	
	HĐTNg
	

	
	GDQP - Thầy Ân
	GDĐP - Cô T. Thương
	
	HĐTNg_SHL
	

	
	
	TD - Thầy Trung
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 12A10_VĐT
	GVCN: Nguyễn Thị Vi Phượng

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	GDKTPL - Cô N. Hằng
	Hóa - Cô Thúy
	Sử - Cô P. Trang
	Sử - Cô P. Trang
	

	CNgheTT - Cô N.Thương
	Anh Văn - Cô Loan
	ToánCĐ - Cô Phượng
	Văn CĐ - Cô Lê Vân
	ToánCĐ - Cô Phượng
	

	Văn CĐ - Cô Lê Vân
	Văn CĐ - Cô Lê Vân
	ToánCĐ - Cô Phượng
	Hóa - Cô Thúy
	ToánCĐ - Cô Phượng
	

	ĐịaCĐ - Thầy Sơn
	Văn CĐ - Cô Lê Vân
	ĐịaCĐ - Thầy Sơn
	Anh Văn - Cô Loan
	GDKTPL - Cô N. Hằng
	

	Anh Văn - Cô Loan
	
	CNgheTT - Cô N.Thương
	
	ĐịaCĐ - Thầy Sơn
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	TD - Thầy Ân
	
	TD - Thầy Ân
	
	

	
	
	GDĐP - Cô T. Thương
	GDQP - Thầy Ân
	HĐTNg
	

	
	
	
	
	HĐTNg_SHL
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 12A11_VST
	GVCN: Huỳnh Thị Phụ

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	CNgheTK - Thầy Tuấn
	GDKTPL - Cô N. Hằng
	Văn CĐ - Thầy Quyền
	ToánCĐ - Thầy D Thảo
	

	GDKTPL - Cô N. Hằng
	Anh Văn - Cô Lê Hiền
	Anh Văn - Cô Lê Hiền
	Hóa - Cô Phụ
	SửCĐ - Cô T. Thương
	

	Hóa - Cô Phụ
	Văn CĐ - Thầy Quyền
	SửCĐ - Cô T. Thương
	SửCĐ - Cô T. Thương
	Văn CĐ - Thầy Quyền
	

	ToánCĐ - Thầy D Thảo
	Văn CĐ - Thầy Quyền
	CNgheTK - Thầy Tuấn
	Địa - Cô Bình
	Địa - Cô Bình
	

	ToánCĐ - Thầy D Thảo
	
	ToánCĐ - Thầy D Thảo
	
	Anh Văn - Cô Lê Hiền
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	HĐTNg
	

	TD - Thầy Ân
	
	GDQP - Thầy Ân
	
	HĐTNg_SHL
	

	
	GDĐP - Cô T. Thương
	TD - Thầy Ân
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 10A01
	GVCN: Hồ Thanh Tùng

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	Anh Văn - Cô Loan
	Anh Văn - Cô Loan
	LýCĐ - Thầy Nhân
	Văn - Cô H' Buôl
	

	ToánCĐ - Thầy H.Tùng
	Tin CĐ - Thầy Tùng Tin
	Sinh - Cô Huyền
	Văn - Cô H' Buôl
	ToánCĐ - Thầy H.Tùng
	

	ToánCĐ - Thầy H.Tùng
	Văn - Cô H' Buôl
	Tin CĐ - Thầy Tùng Tin
	ToánCĐ - Thầy H.Tùng
	Tin CĐ - Thầy Tùng Tin
	

	Anh Văn - Cô Loan
	Hóa - Thầy Trường
	LýCĐ - Thầy Nhân
	Sinh - Cô Huyền
	Sử - Cô T. Thương
	

	LýCĐ - Thầy Nhân
	
	
	
	Hóa - Thầy Trường
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	GDĐP - Thầy Sơn
	
	
	

	GDQP - Thầy Đoàn
	
	TD - Thầy Lê Quang
	
	HĐTNg
	

	TD - Thầy Lê Quang
	
	
	
	HĐTNg_SHL
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 10A02
	GVCN: Nguyễn Thị Thu Ba

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	Hóa CĐ - Cô Thu Hà
	Anh Văn - Thầy N. Duy
	Văn - Cô H' Buôl
	SinhCĐ - Cô Trang-SH
	

	Lý - Thầy Tú
	SinhCĐ - Cô Trang-SH
	Hóa CĐ - Cô Thu Hà
	ToánCĐ - Cô Ba
	Tin - Cô Xuân Mai
	

	Hóa CĐ - Cô Thu Hà
	Lý - Thầy Tú
	SinhCĐ - Cô Trang-SH
	ToánCĐ - Cô Ba
	Văn - Cô H' Buôl
	

	ToánCĐ - Cô Ba
	Tin - Cô Xuân Mai
	Văn - Cô H' Buôl
	Sử - Cô T. Thương
	Anh Văn - Thầy N. Duy
	

	ToánCĐ - Cô Ba
	
	
	
	Anh Văn - Thầy N. Duy
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	GDĐP - Thầy Sơn
	TD - Thầy Lê Quang
	HĐTNg
	

	
	GDQP - Thầy Đoàn
	
	
	HĐTNg_SHL
	

	
	TD - Thầy Lê Quang
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 10A03
	GVCN: Lê Thị Phương Loan

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	Lý - Thầy Tú
	Văn CĐ - Thầy Hân
	ĐịaCĐ - Thầy P. Cường
	Lý - Thầy Tú
	

	Văn CĐ - Thầy Hân
	CNgheTK - Thầy Tuấn
	ĐịaCĐ - Thầy P. Cường
	Văn CĐ - Thầy Hân
	CNgheTK - Thầy Tuấn
	

	ĐịaCĐ - Thầy P. Cường
	SửCĐ - Cô P. Trang
	Anh Văn - Cô Loan
	Anh Văn - Cô Loan
	Văn CĐ - Thầy Hân
	

	GDKTPL - Cô Yên
	Toán - Cô K.Phương
	Anh Văn - Cô Loan
	Toán - Cô K.Phương
	SửCĐ - Cô P. Trang
	

	Toán - Cô K.Phương
	
	
	
	GDKTPL - Cô Yên
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	TD - Thầy Lê Quang
	
	

	
	GDĐP - Thầy Sơn
	
	GDQP - Thầy Đoàn
	HĐTNg
	

	
	TD - Thầy Lê Quang
	
	
	HĐTNg_SHL
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 10A04
	GVCN: Phan Nhất Chi

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	Văn - Cô Lê Vân
	Văn - Cô Lê Vân
	Văn - Cô Lê Vân
	ToánCĐ - Cô K.Phương
	

	Anh Văn - Cô N. Chi
	Sinh - Cô Huyền
	Hóa CĐ - Thầy Trường
	ToánCĐ - Cô K.Phương
	Anh Văn - Cô N. Chi
	

	Hóa CĐ - Thầy Trường
	LýCĐ - Thầy Nam
	LýCĐ - Thầy Nam
	ToánCĐ - Cô K.Phương
	LýCĐ - Thầy Nam
	

	ToánCĐ - Cô K.Phương
	Sử - Cô P. Trang
	Tin - Thầy Tùng Tin
	Anh Văn - Cô N. Chi
	Hóa CĐ - Thầy Trường
	

	Tin - Thầy Tùng Tin
	
	
	
	Sinh - Cô Huyền
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GDQP - Thầy Đoàn
	
	
	
	

	
	TD - Thầy Lê Quang
	
	
	HĐTNg
	

	
	
	GDĐP - Thầy Sơn
	
	HĐTNg_SHL
	

	
	
	TD - Thầy Lê Quang
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 10A05
	GVCN: Nguyễn Hoài Sang

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	Anh Văn - Cô Lê Hiền
	CNgheTK - Thầy Tuấn
	Toán - Thầy Sang
	Văn CĐ - Thầy Hân
	

	Toán - Thầy Sang
	Lý - Thầy Nam
	GDKTPL - Thầy Phong
	Lý - Thầy Nam
	GDKTPL - Thầy Phong
	

	SửCĐ - Cô P. Trang
	CNgheTK - Thầy Tuấn
	Anh Văn - Cô Lê Hiền
	Văn CĐ - Thầy Hân
	Toán - Thầy Sang
	

	Anh Văn - Cô Lê Hiền
	Văn CĐ - Thầy Hân
	ĐịaCĐ - Thầy P. Cường
	ĐịaCĐ - Thầy P. Cường
	ĐịaCĐ - Thầy P. Cường
	

	Văn CĐ - Thầy Hân
	
	
	
	SửCĐ - Cô P. Trang
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GDĐP - Thầy Sơn
	GDQP - Thầy Đoàn
	
	
	

	
	TD - Thầy M. Hùng
	TD - Thầy M. Hùng
	
	HĐTNg
	

	
	
	
	
	HĐTNg_SHL
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 10A06
	GVCN: Hồ Thị Thuần

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	Tin - Cô Xuân Mai
	ToánCĐ - Cô Phượng
	Anh Văn - Cô Thuần
	ToánCĐ - Cô Phượng
	

	Anh Văn - Cô Thuần
	Văn - Cô Lê Vân
	LýCĐ - Thầy Nam
	Anh Văn - Cô Thuần
	Sử - Cô P. Trang
	

	ToánCĐ - Cô Phượng
	Hóa CĐ - Cô Thu Thủy
	Tin - Cô Xuân Mai
	Sinh - Cô Huyền
	Văn - Cô Lê Vân
	

	ToánCĐ - Cô Phượng
	Sinh - Cô Huyền
	Hóa CĐ - Cô Thu Thủy
	LýCĐ - Thầy Nam
	Hóa CĐ - Cô Thu Thủy
	

	Văn - Cô Lê Vân
	
	
	
	LýCĐ - Thầy Nam
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	GDĐP - Thầy P. Cường
	
	
	HĐTNg
	

	GDQP - Thầy Đoàn
	
	
	
	HĐTNg_SHL
	

	
	TD - Thầy M. Hùng
	TD - Thầy M. Hùng
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 10A07
	GVCN: Nguyễn Thị Thu Hà

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	GDKTPL CĐ - Cô Yên
	GDKTPL CĐ - Cô Yên
	CNgheTK - Thầy Tuấn
	CNgheTK - Thầy Tuấn
	

	GDKTPL CĐ - Cô Yên
	Hóa - Cô Thu Hà
	Toán - Cô Là
	SửCĐ - Cô P. Trang
	Hóa - Cô Thu Hà
	

	Toán - Cô Là
	Văn CĐ - Thầy Hùng
	Anh Văn - Cô H.Trang
	Địa - Thầy P. Cường
	SửCĐ - Cô P. Trang
	

	Văn CĐ - Thầy Hùng
	Toán - Cô Là
	Anh Văn - Cô H.Trang
	Văn CĐ - Thầy Hùng
	Văn CĐ - Thầy Hùng
	

	Địa - Thầy P. Cường
	
	
	
	Anh Văn - Cô H.Trang
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	TD - Thầy M. Hùng
	
	
	
	

	
	
	GDQP - Thầy Đoàn
	
	HĐTNg
	

	
	
	TD - Thầy M. Hùng
	
	HĐTNg_SHL
	

	GDĐP - Thầy P. Cường
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 10A08
	GVCN: Lê Thị Là

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	ToánCĐ - Cô Là
	ToánCĐ - Cô Là
	Tin - Cô Xuân Mai
	ToánCĐ - Cô Là
	

	Hóa CĐ - Cô Huyên
	Anh Văn - Cô T. Vân
	Văn - Cô Lê Vân
	Anh Văn - Cô T. Vân
	Hóa CĐ - Cô Huyên
	

	Sinh - Cô Trang-SH
	Anh Văn - Cô T. Vân
	LýCĐ - Thầy Nhân
	Văn - Cô Lê Vân
	Tin - Cô Xuân Mai
	

	LýCĐ - Thầy Nhân
	LýCĐ - Thầy Nhân
	Sử - Cô T. Thương
	Hóa CĐ - Cô Huyên
	Văn - Cô Lê Vân
	

	ToánCĐ - Cô Là
	
	
	
	Sinh - Cô Trang-SH
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GDĐP - Thầy P. Cường
	TD - Thầy M. Hùng
	
	
	

	
	
	
	
	HĐTNg
	

	
	TD - Thầy M. Hùng
	
	
	HĐTNg_SHL
	

	GDQP - Thầy Đoàn
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 10A09
	GVCN: Nguyễn Ngọc Tường

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	ToánCĐ - Cô Ba
	Sinh - Cô Trang-SH
	Văn CĐ - Thầy Hân
	GDKTPL - Cô Yên
	

	ToánCĐ - Cô Ba
	ToánCĐ - Cô Ba
	Sử - Cô T. Thương
	Anh Văn - Cô N. Chi
	ĐịaCĐ - Thầy Sơn
	

	ĐịaCĐ - Thầy Sơn
	Văn CĐ - Thầy Hân
	Văn CĐ - Thầy Hân
	Anh Văn - Cô N. Chi
	CNgheTT - Cô Huyền
	

	Sinh - Cô Trang-SH
	ĐịaCĐ - Thầy Sơn
	CNgheTT - Cô Huyền
	ToánCĐ - Cô Ba
	Văn CĐ - Thầy Hân
	

	GDKTPL - Cô Yên
	
	
	
	Anh Văn - Cô N. Chi
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	TD - Thầy Tuyến
	
	

	GDQP - Thầy Tường
	
	
	
	HĐTNg
	

	
	GDĐP - Thầy P. Cường
	
	
	HĐTNg_SHL
	

	
	TD - Thầy Tuyến
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 10A10
	GVCN: Nguyễn Sĩ Nhật

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	ToánCĐ - Thầy Nhật
	Văn - Cô H' Buôl
	Sử - Cô T. Thương
	Hóa CĐ - Cô Thu Hà
	

	SinhCĐ - Cô Trang-SH
	Văn - Cô H' Buôl
	ToánCĐ - Thầy Nhật
	Lý - Cô Uyên
	SinhCĐ - Cô Trang-SH
	

	Anh Văn - Cô Lê Hiền
	Anh Văn - Cô Lê Hiền
	Hóa CĐ - Cô Thu Hà
	Tin - Cô Xuân Mai
	ToánCĐ - Thầy Nhật
	

	Hóa CĐ - Cô Thu Hà
	SinhCĐ - Cô Trang-SH
	Lý - Cô Uyên
	Văn - Cô H' Buôl
	Anh Văn - Cô Lê Hiền
	

	ToánCĐ - Thầy Nhật
	
	
	
	Tin - Cô Xuân Mai
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	HĐTNg
	

	
	TD - Thầy Tuyến
	GDQP - Thầy Đoàn
	
	HĐTNg_SHL
	

	TD - Thầy Tuyến
	GDĐP - Thầy P. Cường
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 10A11
	GVCN: Đỗ Trung Tuyến

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	Văn CĐ - Thầy Quyền
	CNgheTT - Cô Huyền
	CNgheTT - Cô Huyền
	ToánCĐ - Thầy Sang
	

	Văn CĐ - Thầy Quyền
	Văn CĐ - Thầy Quyền
	Anh Văn - Cô Thuần
	Văn CĐ - Thầy Quyền
	ToánCĐ - Thầy Sang
	

	Anh Văn - Cô Thuần
	ĐịaCĐ - Thầy Sơn
	ĐịaCĐ - Thầy Sơn
	ToánCĐ - Thầy Sang
	ĐịaCĐ - Thầy Sơn
	

	Anh Văn - Cô Thuần
	GDKTPL - Cô Yên
	Sinh - Cô Trang-SH
	ToánCĐ - Thầy Sang
	GDKTPL - Cô Yên
	

	Sinh - Cô Trang-SH
	
	
	
	Sử - Cô T. Thương
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	TD - Thầy Tuyến
	
	TD - Thầy Tuyến
	HĐTNg
	

	GDĐP - Thầy P. Cường
	
	
	
	HĐTNg_SHL
	

	
	GDQP - Thầy Tường
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 10A12
	GVCN: Nguyễn Văn Nhân

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC_HĐTNg
	Sinh - Cô Trang-SH
	LýCĐ - Thầy Nhân
	Anh Văn - Cô H.Trang
	Hóa CĐ - Cô Phụ
	

	LýCĐ - Thầy Nhân
	LýCĐ - Thầy Nhân
	Tin - Thầy Tùng Tin
	Anh Văn - Cô H.Trang
	Anh Văn - Cô H.Trang
	

	Tin - Thầy Tùng Tin
	ToánCĐ - Thầy Nhật
	ToánCĐ - Thầy Nhật
	Văn - Thầy Quyền
	Sử - Cô T. Thương
	

	Văn - Thầy Quyền
	ToánCĐ - Thầy Nhật
	ToánCĐ - Thầy Nhật
	Hóa CĐ - Cô Phụ
	Sinh - Cô Trang-SH
	

	Hóa CĐ - Cô Phụ
	
	
	
	Văn - Thầy Quyền
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	TD - Thầy Tuyến
	
	
	
	

	GDĐP - Thầy P. Cường
	GDQP - Thầy Tường
	
	
	HĐTNg
	

	TD - Thầy Tuyến
	
	
	
	HĐTNg_SHL
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
